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TỜ TRÌNH

Về dự thảo Thông tư  lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Kính gửi:   Bộ trưởng Hà Hùng Cường,
 Thực hiện Quyết định số 866b/QĐ-BTP ngày 31/1/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Quyết định số 512/QĐ-BTP ngày 05/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch công tác năm 2013 của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Vụ VĐCXDPL) đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan
 xây dựng dự thảo Thông tư lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Vụ VĐCXDPL xin kính trình Bộ trưởng về một số nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Luật Bình đẳng giới được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Luật đã quy định nhiều biện pháp khác nhau để bảo đảm bình đẳng giới, trong đó lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, được coi là một nguyên tắc quan trọng, làm cơ sở cho việc bảo đảm bình đẳng giới một cách thực chất và cơ bản. Nguyên tắc này cũng được cụ thể hóa ở một số văn bản khác nhau như: Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới (Nghị định số 48/2009/NĐ-CP); Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/06/2008 quy định chi tiết thi hành Luật Bình đẳng giới (Nghị định số 70/2008/NĐ-CP) và phù hợp với các quy định của các điều ước quốc tế mà Nước Cộng hòa xã hội Việt Nam tham gia ký kết như Công ước CEDAW, Công ước quốc tế về quyền trẻ em… 

Từ khi Luật Bình đẳng giới cùng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật được ban hành, việc lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân có liên quan quan tâm thực hiện một cách tương đối bài bản và đạt được một số kết quả quan trọng. Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện Luật bình đẳng giới, trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, chỉ tính riêng trong năm 2012 và đầu năm 2013 có khoảng 100 văn bản được xây dựng, ban hành đã bảo đảm việc lồng ghép bình đẳng giới
. 
Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, việc thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn một số hạn chế nhất định như: chưa được thực hiện một cách thống nhất; mang tính hình thức; lúng túng trong triển khai thực hiện. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này song nguyên nhân chủ yếu là do: 

Thứ nhất, các quy định về lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) nằm tản mạn ở nhiều văn bản khác nhau, chưa được quy định thống nhất trong các VBQPPL về quy trình, đối tượng, phạm vi lồng ghép vấn đề bình đẳng giới. 
Thứ hai, chưa có quy định mang tính cầm tay, chỉ việc cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện việc lồng ghép vấn đề bình giới trong xây dựng VBQPPL.

Thứ ba, thiếu công cụ, tiêu chí rõ ràng, cụ thể để đánh giá, nhận diện vấn đề bình đẳng giới trong các dự thảo VBQPPL. 

Để việc lồng ghép vấn đề  bình đẳng giới trong xây dựng VBQPPL được thực hiện một cách hiệu quả, thống nhất, thì việc ban hành Thông tư lồng ghép vấn đề bình  đẳng  giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật  là cần thiết. 

II. MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Mục tiêu

Xây dựng các quy định chi tiết, cụ thể, hướng dẫn thực hiện việc lồng ghép bình đẳng giới trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Quan điểm chỉ đạo

- Nội dung quy định của Thông tư không hướng dẫn vượt quá các quy định của Luật Bình đẳng giới, Nghị định số 70/2008/NĐ-CP, Nghị định số 48/2009/NĐ-CP. 
- Không được quy định thêm thủ tục hành chính đối với cơ quan chủ trì soạn thảo trong quá trình xây dựng VBQPPL.

- Các quy định của Thông tư phải đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, đảm bảo cụ thể, chi tiết, là cẩm nang mang tính cầm tay chỉ việc cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng VBQPPL.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ 

Quá trình xây dựng Thông tư, Vụ VĐCXDPL đã thực hiện các hoạt động sau đây:

- Xây dựng Kế hoạch xây dựng Thông tư và tiến hành các thủ tục cần thiết trình Lãnh đạo Bộ ký Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Thông tư; 

- Tổ chức 03 cuộc họp Tổ soạn thảo và nhiều buổi làm việc nhóm để thảo luận về dự thảo Thông tư; 
- Tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến của các Bộ, ngành và 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với dự thảo Thông tư;
- Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tại Hội thảo và tại các cuộc họp của Tổ soạn thảo, Vụ VĐCXDPL đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư và gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương trong phạm vi cả nước; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định (đến nay đã nhận được tổng cộng       văn bản tham gia ý kiến, trong đó có      Bộ, ngành,       địa phương và     đơn vị thuộc Bộ);
- Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Thông tư;

- Nghiên cứu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Thông tư.
IV. BỐ CỤC VÀ CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Bố cục của dự thảo Thông tư: dự thảo Thông tư gồm 4 Chương, 22 điều: Chương I – Những quy định chung gồm 4 điều, từ Điều 1 đến Điều 4; Chương II – Nội dung xem xét, đánh giá về bình đẳng giới trong dự kiến chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gồm 4 điều, từ Điều 5 đến Điều 8; Chương III – Thực hiện lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng VBQPPL  gồm 13 điều, từ Điều 9 đến Điều 21; Chương IV - Điều khoản thi hành gồm Điều 22 và Điều 23.

2. Nội dung chủ yếu của dự thảo Thông tư

2.1. Về những quy định chung:

Những quy định chung được quy định từ Điều 1 đến Điều 4 Chương I của Dự thảo, bao gồm: Phạm vi điều chỉnh; mục đích của việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản; phạm vi lồng ghép và nguyên tắc thực hiện lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng VBQPPL 
2.2. Nội dung xem xét, đánh giá về bình đẳng giới trong dự kiến chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bao gồm (1) Xác định vấn đề giới và các biện pháp giải quyết trong dự kiến chính sách dự thảo văn bản; (2) Dự báo tác động về giới của các quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; (3) Xác định trách nhiệm và nguồn lực để giải quyết vấn đề giới trong dự kiến chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể như sau:
- Điều 6 hướng dẫn việc xác định vấn đề giới và các biện pháp giải quyết trong dự kiến chính sách dự thảo văn bản. Theo đó, việc xác định vấn đề giới được dựa trên cơ sở xem xét, đánh giá để phát hiện các nguy cơ bất bình đẳng giới trong dự kiến chính sách, dự thảo văn bản; từ đó đề xuất, kiến nghị quy định các biện pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới. Đồng thời, đánh giá về tính khả thi, tính hợp lý và tính đầy đủ của các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới trong dự kiến chính sách, dự thảo văn bản; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới.

- Điều 7 quy định về vấn đề dự báo tác động về giới của các quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện trên cơ sở xem xét, đánh giá về cơ hội và điều kiện phát huy năng lực của mỗi giới; khả năng thụ hưởng các chính sách được quy định trong văn bản đối với mỗi giới.

- Điều 8 quy định về việc xác định trách nhiệm và nguồn lực để giải quyết vấn đề giới trong dự kiến chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó quy định  trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong thực hiện các chính sách về bình đẳng giới; trách nhiệm giám sát việc thực hiện các chính sách về bình đẳng giới; trách nhiệm xử lý các vi phạm về bình đẳng giới; trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện các nguồn lực thực hiện bình đẳng giới trong dự kiến chính sách, dự thảo văn bản. Trong đó, quy định cụ thể việc xác định nguồn lực để thực hiện bình đẳng giới trong dự kiến chính sách, dự thảo văn bản bao gồm điều kiện về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và ngân sách để đảm bảo thực hiện; cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, truyền thông; cơ chế kiểm tra, thanh tra, giám sát và chế tài bảo đảm thực thi các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề giới.

2.3. Hướng dẫn về việc thực hiện lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (chương III): theo đó, tại chương này hướng dẫn việc lồng ghép bình đẳng giới theo quy trình xây dựng VBQPPL và đảm bảo nguyên tắc việc lồng ghép phải thực hiện theo quy trình hiện hành, không quy định thêm quy trình, thủ tục, hồ sơ. Cụ thể, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Điều 9, Điều 10); Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (Điều 11,  Điều 12); Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (từ Điều 13 đến Điều 17); Thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Điều 18 đến Điều 21). 

- Điều 9 quy định trách nhiệm của Cơ quan đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện việc lồng ghép bình đẳng giới trong lập đề nghị về chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, theo đó, khi đề xuất xây dựng chương trình, cơ quan đề xuất cần: xác định, phân tích vấn đề giới theo quy định pháp luật về bình đẳng giới và quy định tại Điều 4 Thông tư này; dự kiến các chính sách cơ bản để bảo đảm bình đẳng giới; thuyết minh về dự kiến các chính sách bảo đảm bình đẳng giới; đánh giá tác động sơ bộ của dự kiến chính sách bảo đảm bình đẳng giới.
- Điều 10 quy định trách nhiệm của cơ quan lập đề nghị về chương trình xây dựng VBQPPL, trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm xem xét, đánh giá nội dung liên quan đến lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong đề xuất xây dựng văn bản, trách nhiệm kiểm tra, đánh giá hồ sơ…
- Điều 11, Điều 12  quy định về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập, soạn thảo VBQPPL theo đó, đối với các văn bản được xác định có nội dung liên quan đến lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo được các yêu cầu: có sự tham gia của đại diện cơ quan lao động, thương binh và xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học về giới trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Tổ soạn thảo; phải  phân tích, đánh giá các vấn đề về giới theo pháp luật về bình đẳng giới và quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Điều 8 và Điều 9 Thông tư này; đưa ra dự báo đánh giá tác động của dự thảo văn bản đối với nam và nữ sau khi được ban hành và đây là một phần nội dung của Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo văn bản; tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản, cơ quan lao động, thương binh và xã hội,  Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về sự cần thiết ban hành chính sách; mục tiêu cụ thể của chính sách. Trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về chính sách bình đẳng giới trong Báo cáo giải trình, tiếp thu dự án, dự thảo văn bản.

- Từ Điều 13 đến Điều 17 quy định về việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, theo đó cơ quan thẩm định khi thực hiện việc thẩm định phải tuân thủ 2 yêu cầu: về thủ tục cần bảo đảm sự tham gia của đại diện cơ quan lao động, thương binh và xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch (trong trường hợp liên quan đến lĩnh vực gia đình), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học về giới trong quá trình thẩm định dự thảo văn bản. Về nội dung thẩm định cần tập trung việc đánh giá lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; hồ sơ thẩm định; chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo VBQPPL; trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của cơ quan chủ trì soạn thảo, theo đó cơ quan chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo văn bản có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định về các nội dung liên quan đến chính sách bình đẳng giới trong Báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo văn bản.
- Điều 19 đến Điều 21 quy định về việc thẩm tra dự án, dự thảo VBQPPL tại cơ quan thẩm tra dự án, dự thảo văn bản. Theo đó, cơ quan thẩm tra phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét việc đánh giá về bình đẳng giới theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 của Thông tư này. Nội dung thẩm tra về chính sách bình đẳng giới tập trung vào việc xem xét về nội dung lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, về trình tự thủ tục lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (Điều 19). Trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan có liên quan về vấn đề bình đẳng giới, cơ quan thẩm tra tổ chức họp với đại diện của các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, cơ quan lao động, thương binh và xã hội, cơ quan Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan để thảo luận, thống nhất trước khi trình dự án, dự thảo văn bản
V. CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 

Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, còn có một số ý kiến khác nhau, cụ thể như sau:

1.  Về phạm vi điều chỉnh, hiện nay có hai loại ý kiến khác nhau về vấn đề này.
- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, để bảo đảm tính thống nhất trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì việc lồng ghép cần được thực hiện đối với tất cả các loại văn bản QPPL do trung ương và địa phương ban hành. 

- Loại ý kiến thứ hai cho rằng, để bảo đảm tính khả thi, thì việc lồng ghép bình đẳng giới trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chỉ nên áp dụng đối với Luật của Quốc hội, Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư, Thông tư liên tịch của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. 
Vụ VĐCXDPL nhận thấy phạm vi áp dụng việc lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo loại ý kiến thứ nhất là hợp lý, phù hợp với quy định của Luật Bình đẳng giới, Nghị định số 70/2008/NĐ-CP, Nghị định số 48/2009/NĐ-CP. Do vậy, dự thảo Thông tư đã thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất (Điều 1 Dự thảo).

2. Về phạm vi lồng ghép, hiện nay có hai loại ý kiến khác nhau về vấn đề này.


- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng để đảm bảo thực hiện được mục tiêu bình đẳng giới thì việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng VBQPPL cần thực hiện ngay từ trong các dự kiến chính sách (từ giai đoạn đề xuất xây dựng).


- Loại ý kiến thứ hai cho rằng, để bảo đảm tính khả thi thì cần cân nhắc việc quy định phạm vi lồng ghép, theo đó chỉ thực hiện việc lồng ghép từ giai đoạn soạn thảo dự thảo VBQPPL. 

Vụ VĐCXDPL nhận thấy phạm vi lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng VBQPPL theo loại ý kiến thứ nhất là phù hợp, bảo đảm được mục tiêu bình đẳng giới, các dự kiến chính sách, định hướng lớn được xác định từ giai đoạn đề xuất xây dựng VBQPPL và đây là cơ sở cho việc thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các giai đoạn sau. Do vậy, dự thảo Thông tư đã thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất.
Trên đây là một số nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư  lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật xin kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Bộ (để phối hợp);

- Lưu: Vụ VĐCXDPL.
	    VỤ TRƯỞNG

     Nguyễn Hồng Tuyến


� Gồm đại diện các Bộ: Lao động, Thương bình và Xã hôi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng  Quốc hội (Vụ Các vấn đề xã hội); Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Viêt Nam và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Vụ VĐCXDPL; Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Kiểm tra VBQPPL, Cục KSTTHC và bà Dương Thị Thanh Mai, chuyên gia cao cấp.


� Báo cáo số 146/BC-CP ngày 14/4/2013 về việc thực hiện các mục tiêu quốc  gia về bình đẳng giới năm 2012
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